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BIỂU THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG VÀ PHÂN LUỒNG  HỌC SINH THCS VÀ THPT
	
	                                      Năm học 

	
	2010 – 2011
	2016 – 2017
	Ghi chú

	
	Tổng số
	Tỷ lệ %
	Tổng số
	Tỷ lệ %
	

	I. Giáo dục THCS
 (cả chính quy và giáo dục thường xuyên)
	
	
	
	
	

	Tổng số học sinh
	
	
	
	
	

	1. Tổng số học sinh theo xếp loại hạnh kiểm
	
	
	
	
	

	Chia ra
	Tốt
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: HS DTTS                       
	
	
	
	
	

	
	Khá
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: HS DTTS                
	
	
	
	
	

	
	Trung bình
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: HS DTTS
	
	
	
	
	

	
	Yếu
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: - HS DTTS
                               
	
	
	
	
	

	2. Tổng số học sinh xếp theo học lực
	
	
	
	
	

	Chia ra
	Giỏi
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: HS DTTS         
	
	
	
	
	

	
	Khá
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: - HS DTTS
	
	
	
	
	

	
	Trung bình
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: - HS DTTS
	
	
	
	
	

	
	Yếu 
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: - HS DTTS               
	
	
	
	
	

	
	Kém
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: - HS DTTS
	
	
	
	
	

	3
	Tổng số học sinh bỏ học
	
	
	
	
	

	Trong đó
	Số HS DTTS bỏ học 
	
	
	
	
	

	4. Kết quả tốt nghiệp THCS


	Học sinh đỗ tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	Trong đó
	HS DTTS đỗ tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	5. Phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS
	
	
	
	
	

	Trong đó
	- HS tuyển mới vào THPT và Bổ túc THPT
	
	
	
	
	

	
	- HS DTTS vào học TCCN, DN
	
	
	
	
	

	II. Giáo dục THPT
(cả chính quy và giáo dục thường xuyên)
	
	
	
	
	

	
	Tổng số học sinh
	
	
	
	
	

	1. Tổng số học sinh theo xếp loại hạnh kiểm
	
	
	
	
	

	Chia ra
	Tốt
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: HS DTTS
                              
	
	
	
	
	

	
	Khá
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: HS DTTS            
	
	
	
	
	

	
	Trung bình
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: HS DTTS
	
	
	
	
	

	
	Yếu
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: - HS DTTS
                               
	
	
	
	
	

	2. Tổng số học sinh xếp theo học lực
	
	
	
	
	

	Chia ra
	Giỏi
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: HS DTTS      
	
	
	
	
	

	
	Khá
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: - HS DTTS
	
	
	
	
	

	
	Trung bình
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: - HS DTTS
	
	
	
	
	

	
	Yếu 
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: - HS DTTS                   
	
	
	
	
	

	
	Kém
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: - HS DTTS
	
	
	
	
	

	3. Tổng số học sinh bỏ học
	
	
	
	
	

	Trong đó
	Số HS DTTS bỏ học 
	
	
	
	
	

	4. Kết quả tốt nghiệp THPT
	
	
	
	
	

	         Học sinh đỗ tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	Trong đó
	HS DTTS đỗ tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	5. Phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THPT
	
	
	
	
	

	Trong đó
	- HS DTTS vào học ĐH, CĐ
	
	
	
	
	

	
	- HS DTTS vào học TCCN, DN
	
	
	
	
	


1

